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Tên phòng xét nghiệm:   Khoa vi sinh 

Medical Testing Laboratory  Microbiology Department 

Cơ quan chủ quản:    Bệnh viện Bạch Mai 

Organization: Bach Mai Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm:  Vi sinh 

Field of testing:  Microbiology 
 

Người phụ trách/ Representative:  Trương Thái Phương 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Trương Thái Phương 

Tất cả các xét nghiệm 
All tests have been done in Microbiology laboratory. 

2.  Vũ Tường Vân 

3.  Phạm Hồng Nhung 

4.  Lê Thị Ngân 

5.  Lê Khánh Trâm 

Các xét nghiệm Huyết thanh - Miễn dịch - Sinh học phân tử 
Sero – Immunology - Biomolecular tests 

6.  Nguyễn Thị Tuyết Mai 

7.  Nguyễn Ngọc Điệp 

8.  Lê Trung Dũng 

9.  Phạm Mai Lan 

10.  Nguyễn Thị Thùy Dương 

11.  Lương Thị Hạnh 

12.  Phạm Thanh Nga 

13.  Hoàng Thị Ngân 

14.  Nguyễn Hồng Nhung 

15.  Trần Thị Thảo 

16.  Tân Thị An 

17.  Nguyễn Thị Kim Anh 

18.  Trịnh Thị Thanh Tâm 

19.  Khương Thị Doanh 

Số hiệu/ Code: VILAS Med 026 

Hiệu lực công nhận có giá trị từ/ Period of Accreditation is valid from: 15/01/2024  đến/to: 05/10/2025 

Địa chỉ/ Address:     số 78 Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 

Địa điểm/ Location: tầng 15 nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa,  

                                  TP Hà Nội 

Điện thoại/ Tel: (84) 024 38693732   Fax:  (84) 024 38691607 

E-mail:  visinhbvbm@gmail.com   Website: www.bachmai.gov.vn 
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Lĩnh vực xét nghiệm:           Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 
STT 

No. 

Loại mẫu 

(chất chống đông-nếu 
có) 

Type of sample 
(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Đờm, dịch phế quản 
và các bệnh phẩm 

khác 

Sputum, bronchial 
and speciments 

Phát hiện Mycobacterium 
tuberculosis  
Real-time PCR hệ thống tự động 
Detection of Mycobacterium 
tuberculosis  
Real-time PCR Automatic system 

Real-time PCR 
QTKT.SHPT.31.1 

(2021) 
(EXIPREP) 

Ghi chú/ Note:  

- QTKT…: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 

 
 


